Quy định chủ yếu của Đài Loan
về sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu rượu

I-/ Tóm lược một số nội dung từ Luật quản lý rượu, thuốc lá: 
Hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu rượu tại Đài Loan được quản lý bởi “Luật quản lý rượu, thuốc lá”. Tại văn bản Luật quản lý rượu, thuốc lá mới nhất (ngày 01/01/2015), các quy định về sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu rượu tóm lược như sau: 
Chương 1: Quy định chung
Điều 1: Cơ quan chủ quản trung ương là Bộ Tài chính. Chủ quản ở địa phương là chính quyền thành phố trực thuộc trung ương, huyện thị. 
Điều 2: Rượu là đồ uống có độ cồn vượt quá 0,5% tính theo dung lượng.
Điều 3:  Doanh nghiệp rượu gồm:
+ Doanh nghiệp sản xuất chế biến rượu: Kinh doanh sản xuất chế biến (gồm cả chế tạo, đóng gói).
+ Doanh nghiệp nhập khẩu rượu: Kinh doanh nhập khẩu.
+ Doanh nghiệp tiêu thụ rượu: Kinh doanh bán buôn, bán lẻ. 
Điều 4: Rượu lậu: 
1-/ Là loại sản xuất chế biến khi chưa được phép.
2-/ Là loại nhập khẩu khi chưa được phép.
3-/ Là loại sản xuất chế biến ở địa chỉ bên ngoài địa chỉ được phép sản xuất chế biến.
4-/ Là loại được phép nhập khẩu song nhập rồi mà chưa khai báo hải quan hoặc khai báo không đúng sự thật, khai báo thiếu số lượng nhất định.
5-/ Là loại tàu thuyền cá chở một số lượng vượt quá hoặc không thuộc số để tự sử dụng. 
Số lượng là bao nhiêu ở mục (5) này và mục (4) trên do cơ quan chủ quản trung ương quy định. 
Điều 6: Rượu kém phẩm chất:
+ Là loại rượu được sản xuất từ cồn ngoài loại cồn dùng để ăn đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia.
+ Là loại rượu không đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh. 
Chương 2: Quản lý doanh nghiệp rượu
Điều 9: Doanh nghiệp sản xuất chế biến rượu, trừ doanh nghiệp sản xuất chế biến cồn chưa biến tính phải là công ty cổ phần hữu hạn ra, đều phải là công ty, liên doanh, sự nghiệp 100% vốn hoặc tổ chức nông nghiệp thành lập theo luật. 
Điều 10: Xin thành lập doanh nghiệp sản xuất chế biến rượu phải điền form, kèm theo bản kế hoạch sản xuất, kinh doanh nộp cho cơ quan chủ quản trung ương xin giấy phép thành lập. Và kể từ ngày có giấy phép thành lập, trong vòng 2 năm, phải xuất trình các giấy tờ chứng minh như giấy đăng ký nhà máy, để xin cơ quan chủ quản trung ương cấp giấy phép sản xuất chế biến. Sau khi nhận giấy phép sản xuất chế biến, mới bắt đầu được sản xuất kinh doanh. 
Điều 16: Doanh nghiệp xin nhập khẩu rượu cần điền form xin cơ quan chủ quản trung ương cấp giấy phép thành lập, và kể từ ngày có giấy phép thành lập, trong vòng 2 năm, phải xuất trình các giấy tờ chứng minh đăng ký công ty, xin cơ quan chủ quản trung ương cấp giấy phép nhập khẩu. Sau khi có giấy phép nhập khẩu mới được kinh doanh. 
Chương 4: Quản lý sản xuất, nhập khẩu và tiêu thụ
Điều 28: Doanh nghiệp chưa có giấy phép sản xuất chế biến rượu thì không được nhận ủy thác sản xuất chế biến rượu. 
Điều 29: Doanh nghiệp sản xuất chế biến rượu khi chia nhỏ rượu ra để tiêu thụ thì không được thay đổi thương hiệu vốn có, và phải có được văn bản chứng minh sự ủy quyền của nguyên nhà máy. Văn bản ủy quyền này phải ghi rõ số lượng, tỷ lệ, phương pháp ủy quyền chia nhỏ, và tem nhãn ủy quyền sử dụng. 
Rượu nhập khẩu để chia nhỏ khi khai báo hải quan phải xuất trình giấy chứng minh xuất xứ do chính phủ hoặc thương hội được chính phủ ủy quyền của nước sản xuất cấp.  
Rượu bán hoặc chuyển nhượng không được tiến hành bằng các phương thức máy bán tự động, mua qua bưu điện, mua qua mạng điện tử hoặc các phương thức khác khiến không thể phân biệt được người mua và tuổi tác. 
Rượu bán phải thiết lập chuyên khu, chuyên quầy.
Rượu quá hạn không được bán.
Chương 5: Quản lý chú thích, quảng cáo và tiếp thị 
Điều 31 và 32: Việc ghi chú trên rượu phải theo các quy định của pháp luật liên quan.
Điều 33: Rượu xuất khẩu đổi sang bán nội địa hoặc rượu nhập khẩu khi bán, phải có ghi chú bằng Trung văn. 
Điều 34: Không phải là rượu mà luật này quy định, thì không được ghi chú, quảng cáo, tiếp thị hoặc khiến cho người ta hiểu nhầm là rượu. 
Doanh nghiệp bán rượu cần ghi rõ ở nơi ra vào chỗ bán hoặc ở những địa điểm phù hợp khác những nội dung sau:
+ Uống rượu không lái xe.
+ Chưa đủ 18 tuổi cấm uống rượu.
+ Không bán rượu cho người chưa đủ 18 tuổi.
Điều 37: Quảng cáo hoặc tiếp thị rượu, phải ghi rõ “cấm lái xe khi đã uống rượu” và cần ghi “uống rượu quá lượng có hại sức khỏe” hoặc các dòng tiêu ngữ khác. Song không được làm trái các điều sau:
+ Trái trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục.
+ Khuyến khích hoặc đề xướng việc uống rượu.
+ Lấy nhi đồng, thiếu niên làm đối tượng hoặc làm hại đến sức khỏe nhi đồng, thiếu niên, phụ nữ có thai.
+ Có nội dung gian dối, khoa trương, bày đặt hoặc dễ gây hiểu lầm.
+ Ngấm ngầm hoặc công khai có các ghi chú, quảng cáo, tiếp thị về hiệu quả trị liệu, tăng cường sức khỏe. 
+ Các nội dung, sự việc khác mà cơ quan chủ quản trung ương cấm quảng cáo, ghi chú.  
Điều 39: Cơ quan chủ quản về vệ sinh cần kiểm tra vệ sinh của quy trình tác nghiệp của các doanh nghiệp sản xuất rượu và có hồ sơ ghi chép. Khi cần thiết có thể tiến hành lấy mẫu để kiểm nghiệm. 
Rượu nhập khẩu phải xin kiểm nghiệm với cơ quan chủ quản về rượu. Nếu đạt tiêu chuẩn vệ sinh thì mới được nhập khẩu.  
II-/ Quy định về điều kiện xin đăng ký kinh doanh và hồ sơ xin đăng ký kinh doanh nhập khẩu rượu
1-/ Điều kiện (tư cách) cơ bản xin đăng ký kinh doanh:
Việc xin đăng ký kinh doanh sản xuất, nhập khẩu rượu, nếu thuộc một trong những trường hợp sau, sẽ bị từ chối cấp phép: 
1.1-/ Người xin hoặc người phụ trách là người vị thành niên, người đang bị tuyên chịu sự giám hộ hoặc hỗ trợ hoặc người bị phá sản.
1.2-/ Người xin hoặc người phụ trách qua kiểm tra, thấy có vi phạm các điều khoản quy định về sản xuất, nhập khẩu rượu lậu, mang xách rượu nhập cảnh quá quy định; mua bán, vận chuyển, chuyển nhượng hoặc có ý đồ mua bán, vận chuyển, chuyển nhượng rượu lậu; sản xuất, nhập khẩu rượu kém phẩm chất; mua bán, vận chuyển, chuyển nhượng hoặc có ý đồ mua bán, vận chuyển, chuyển nhượng rượu kém phẩm chất, đang xác định xử lý hoặc trước khi xác định phán quyết.
1.3-/ Người xin hoặc người phụ trách từng vi phạm các điều khoản quy định về sản xuất, nhập khẩu rượu lậu, mang xách rượu nhập cảnh quá quy định; mua bán, vận chuyển, chuyển nhượng hoặc có ý đồ mua bán, vận chuyển, chuyển nhượng rượu lậu; sản xuất, nhập khẩu rượu kém phẩm chất; mua bán, vận chuyển, chuyển nhượng hoặc có ý đồ mua bán, vận chuyển, chuyển nhượng rượu kém phẩm chất,      đã bị xử phạt và xác định đã nộp phạt song thời gian chưa quá 2 năm; hoặc vi phạm các điều khoản quy định trên hoặc có xác định phán quyết có tội về thuế, chưa thực hiện xong hoặc thực hiện xong, ân hạn đã hết hoặc sau khi được xá miễn, nhưng thời gian chưa quá 2 năm.
1.4-/ Bị cơ quan chủ quản Trung ương rút giấy phép hoặc xóa giấy phép đăng ký kinh doanh sản xuất (nhập khẩu) rượu chưa đủ 3 năm (trừ trường hợp giấy phép hết hạn). 
1.5-/ Người xin hoặc người phụ trách từng đảm nhiệm chức vụ người phụ trách doanh nghiệp sản xuất (nhập khẩu) rượu, mà doanh nghiệp này đã bị cơ quan chủ quản Trung ương rút hoặc xóa đăng ký kinh doanh chưa đủ 3 năm (trừ trường hợp giấy phép hết hạn). 
2-/ Hồ sơ cơ bản xin đăng ký kinh doanh nhập khẩu rượu:
Hồ sơ xin cấp đăng ký kinh doanh nộp cho cơ quan chủ quản Trung ương. Có thể đăng ký qua mạng.  
2.1-/ Trường hợp đã thành lập công ty: 
+ Điền Form (form riêng do cơ quan chủ quản công bố).  
+ Văn bản chứng minh thân phận của người phụ trách. 
+ Giấy cam kết của người phụ trách về việc không liên quan đến các nội dung được quy định tại Khoản 1 Điều 17 “Luật quản lý rượu, thuốc lá” (tức những nội dung cơ bản đã được quy định tại tư cách, điều kiện cơ bản xin đăng ký kinh doanh nêu ở trên). 
+ Các giấy tờ khác mà cơ quan chủ quản Trung ương quy định. 
2.2-/ Trường hợp đang chuẩn bị thành lập công ty:
+ Cần hoàn thành việc đăng ký tên gọi công ty và lĩnh vực kinh doanh để phục vụ việc xem xét.
+ Điền Form (form riêng do cơ quan chủ quản công bố).  
+ Văn bản chứng minh thân phận của người phụ trách. 
+ Giấy cam kết của người phụ trách về việc không liên quan đến các nội dung được quy định tại Khoản 1 Điều 17 “Luật quản lý rượu, thuốc lá” (tức những nội dung cơ bản đã được quy định tại tư cách, điều kiện cơ bản xin đăng ký kinh doanh nêu ở trên). 
+ Các giấy tờ khác mà cơ quan chủ quản Trung ương quy định. 
2.3-/ Trường hợp có nhập khẩu cồn chưa biến tính:
Ngoài hồ sơ giấy tờ như quy định ở trên, còn phải nộp thêm bản quy hoạch nhập khẩu cồn chưa biến tính, ghi rõ địa điểm kho tàng dự kiến, quy hoạch về vận chuyển và đường xá giao thông, nguồn gốc của cồn, mục đích sử dụng dự kiến, đối tượng tiêu thụ.  

Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc
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